
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
     XÃ KIÊN MỘC

BIỂU GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2025
CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIÊN MỘC

(Kèm theo Nghi ̣quyết số  19/NQ-HĐND ngày  07/8/2025 của Hội đồng nhân dân xa ̃Kiên Mộc)

STT Tên trường

Số lượng người làm việc được giao năm 2025 Số lượng người làm việc giao năm 2025
 (thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp)

Ghi chú
Tổng số

Trong đó:
Tổng số

Trong đó:
Viên chức

quản lý
Viên chức chuyên

môn nghiệp vụ
Viên chức

quản lý
Viên chức chuyên

môn nghiệp vụ
A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7

1 Trường Mầm non I Bính Xá 17 3 14 17 3 14

2 Trường Mầm non II Bính Xá 19 3 16 19 3 16

3 Trường Mầm non Kiên Mộc 25 3 22 25 3 22

4 Trường Mầm non Bắc Xa 20 3 17 20 3 17

5 Trường PTDTBT Tiểu học I Bính Xá 24 2 22 24 2 22

6 Trường Tiểu học II Bính Xá 26 2 24 26 2 24

7 Trường PTDTBT Tiểu học I Kiên Mộc 20 2 18 20 2 18

8 Trường PTDTBT Tiểu học II Kiên Mộc 23 3 20 23 3 20

9 Trường Tiểu học Bắc Xa 23 2 21 23 2 21

10 Trường PTDTBT THCS xã Kiên Mộc 17 3 14 17 3 14
11 Trường THCS Bính Xá 23 2 21 23 2 21
12 Trường THCS Bắc Xa 15 2 13 15 2 13

Tổng cộng 252 30 222 252 30 222

Ấn định danh sách: 252 biên chê ́viên chức./.
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